TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN : TOÁN  - LỚP 2
 (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )
                       Họ và tên......................................................Lớp.............
     Điểm                                                 Nhận xét của giáo viên
	
	………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1,2, 4
Câu 1 : (1 điểm) : 
a) Số liền trước số 70 là:
       A. 67                        B. 68                        C. 69                         D. 71                    
b) Số liền sau số 45 là:
       A. 44                        B. 46                        C. 47                         D. 57               
Câu 2: (1 điểm) 
 a)    8 dm =........ cm . Số điền vào chỗ chấm là :
       A.  8   	   	          B.  18 		  C. 28		    D.  80 
b)   2 dm  5cm  =........   cm.  Số điền vào chỗ chấm là :
       A.  7       	           B.  20   		  C. 25 		     D.  70                           
 Câu 3 : (1 điểm) :  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :
	>
  < 
    =
	26……..…29
                    9 + 7 ……..…17
	96 ………..…. 69
  19 + 3………….…3 + 19


Câu 4.  ( 1 điểm )   Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ?
      A. Có 3 hình
      B. Có 4 hình                                                                         
      C. Có 5 hình                                             
      D. Có 6 hình   
Câu 5 : (1 điểm) :
a)  Viết các số  32 ; 9 ; 74 ; 16 ; 65  theo thứ tự từ bé đến lớn là :
....................................................................................................................................
b)  Viết các số  72 ; 18;  35;  81; 7   theo thứ tự từ lớn đến bé là :
....................................................................................................................................
Câu 6 :  (1 điểm)  Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
	   a)  26 và 73			                       b)  39  và  15                            
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 7 : (1 điểm) Đặt tính rồi tính hiệu, biết:
      Số bị trừ là 69, số trừ là 24		                 Số bị trừ là 87, số trừ là 5		
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 8 : (1 điểm) : Cành trên có 32 quả chanh. Cành dưới có 27 quả chanh. Hỏi cả hai cành có tất cả bao nhiêu quả chanh?
	 
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9 : (1 điểm) :  Khối Hai có 96 học sinh trong đó có 5 chục học sinh nam.  Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh nữ ?
	
	

	
	

	
	

	
	



Câu 10: ( 1 điểm): Cho các chữ số  :  0 , 5, 2, 7
Viết các số có hai chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho  :  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



GV coi, chấm ký tên:.............................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KSCL MÔN TOÁN THÁNG 9- LỚP 2
NĂM HỌC: 2020 - 2021  
 
Câu 1: a) Khoanh vào C được 0,5 điểm
            b)Khoanh vào B được 0,5 điểm
Câu 2: a) Khoanh vào D được 0,5 điểm
            b)Khoanh vào C được 0,5 điểm
Câu 3: Điền đúng dấu ở mỗi phần được 0,25 điểm 
Câu 4:  Khoanh vào C được 1 điểm
Câu 5: Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Câu 6: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
Câu 7: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
Câu 8:                                       Bài giải
                     Cả hai cành có tất cả số quả chanh là:       (0,2 điểm)
                                       32 + 27   =  59 ( quả)                (0,6 điểm)
                                               Đáp số: 59 quả chanh         ( 0,2điểm)
Câu 9 : 
Bài giải
                                   Đổi : 5 chục = 50                ( 0,2 điểm)
                                             Khối Hai có số học sinh nữ là:       (0, 1 điểm)
                                                       96 – 50 = 46   ( học sinh)      (0, 5 điểm)
                                                          Đáp số: 46  học sinh nữ      ( 0, 2 điểm)

Câu 10: ( 1 điểm): Cho các chữ số  :  0 , 5, 2, 7
- HS viết đủ 9  số có hai chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho là :  50,  52,  57 , 20,  25,  27 , 70 , 75 , 72  được :   1 điểm 
- Viết thiếu mỗi số trừ 0,1 điểm






TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN : TIẾNG VIỆT  - LỚP 2
 (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )
                       Họ và tên......................................................Lớp.............
     Điểm                                                 Nhận xét của giáo viên
	
	………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….




I. Chính tả ( 2  điểm)
Ghi tên các chữ cái trong bảng sau :
 
	Chữ cái
	Tên chữ cái 
	
	Chữ cái
	Tên chữ cái 

	a
	..........
	
	h
	..........

	b
	...bê...
	
	k
	.........

	c
	...........
	
	l
	...........

	d
	...........
	
	m
	em -mờ

	đ
	...........
	
	s
	...........



II. Luyện từ và câu: 
Câu 1: ( 1 điểm ) Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong bảng sau:

	mèo
	học sinh
	đỏ
	hoa hồng

	cao
	công nhân
	đọc
	múa



C©u 2: (0,5 ®iÓm) Khoanh vào chữ cái đặt trước dòng  đã thành câu:
1. Bài tập
1. Bài tập toán
1. Chúng em
1. Chúng em đang làm bài tập toán. 

Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
     a, Bạn có muốn chơi cùng chúng tớ không
     b, Em thích học môn Tiếng Việt   
Câu 4: (1 điểm).  Hãy đặt 1 câu với từ: học sinh
......................................................................................................................................
Câu 5: (1 điểm).  Đặt 1 câu theo mẫu Ai – là gì? 
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
III. Tập làm văn: ( 4 điểm)
	Em hãy hoàn thành bản tự thuật :
Tên em là ...............................................................
Nam/ nữ ..................................................................
Quê quán ......................................................................................................................
Em học lớp ...................... Trường Tiểu học ...............................................................
.......................................................................................................................................
Môn học em thích nhất là .............................................................................................























	GV coi, chấm ký tên:.............................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KSCL THÁNG 9- LỚP 2
MÔN TIẾNG VIỆT 
Năm học: 2020- 20201  
 
I. Chính tả ( 2 điểm )
- Ngoài tên đã viết mẫu, học sinh viết đúng tên mỗi chữ cái còn lại được 0,25 điểm

	Chữ cái
	Tên chữ cái 
	
	Chữ cái
	Tên chữ cái 

	a
	.....a.....
	
	h
	...hát.......

	b
	...bê...
	
	k
	....ca.....

	c
	.....xê......
	
	l
	.....e-lờ......

	d
	....dê.......
	
	m
	em -mờ

	đ
	....đê.......
	
	s
	...ét-sì......



II. Luyện từ và câu
Câu 1: ( 1 điểm )
HS gạch chân đúng mỗi từ chỉ sự vật được 0,5 điểm
	mèo
	học sinh
	đỏ
	hoa hồng

	cao
	công nhân
	đọc
	múa



Câu 2:  ( 0,5 điểm)
- Khoanh vào D được 0,5 điểm
 Câu 3: ( 0,5 điểm)
Điền đúng dấu ở cuối mỗi câu được 0,25 điểm 
     a, Bạn có muốn chơi cùng chúng tớ không ?
     b, Em thích học môn Tiếng Việt . 

Câu 4:   ( 1 điểm ) Học sinh đặt được câu với từ đã cho đảm bảo về nội dung và hình thức. ( Tùy theo sai sót : đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu câu, sai chính tả,  lỗi diễn đạt,....GV cho các mức điểm phù hợp. ) 
Câu 5: ( 1 điểm) Học sinh đặt được câu theo mẫu câu Ai làm gì? đảm bảo về nội dung và hình thức. ( Sai mẫu câu không cho điểm. Tùy theo sai sót : đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu câu, sai chính tả, lỗi diễn đạt,....GV cho các mức điểm phù hợp. ) 

III. Tập làm văn: ( 4 điểm)
	Học sinh hoàn thành bản tự thuật :	
+ Viết đủ họ và tên của mình : 1 điểm
+ Xác định được nam/nữ : 0,5 điểm
+ Viết đúng quê quán ( xã (phường) -huyện (quận)- tỉnh( thành phố ) : 1 điểm
+ Viết đúng tên lớp đang học : 0,5 điểm
+ Viết đúng tên trường đang học : 0,5 điểm
+ Viết được môn học yêu thích của bản thân : 0,5 điểm
( Tùy vào mức độ sai sót về ý, chính tả, trình bày,...GV cho các mức điểm phù hợp ) 



